
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP
I. HỒ SƠ CHUNG:

1. Quyết định chấp thuận đầu tư xây dựng công trình, dự án
2. Quyết định đầu tư xây dựng công trình, dự án
3. Quyết định giao nhiệm vụ quản lý điều hành công trình, dự án.

4. Văn bản chấp nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật ngoài hàng rào:

· Cấp điện;

· Cấp nước;

· Sử dụng nguồn nước;

· Khai thác nước ngầm;

· Khai thác khoáng sản, khai thác mỏ;

· Thoát nước (đấu nối vào hệ thống nước thải chung);

· Đường giao thông bộ thuỷ;

· An toàn của đê (Công trình chui qua đê, gần đê, trong phạm vi bảo vệ đê);

· An toàn giao thông (nếu có).

5. Giấy phép xây dựng.

6. Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền kèm theo bộ hồ sơ thiết kế cơ sở.

7. Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư kèm theo bộ hồ sơ thiết kế các bước theo quy định.

8. Biên bản của Sở Xây dựng kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư trước khi nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

9. Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp nhận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về:

· Chất lượng nước sản phẩm sinh hoạt;

· Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp nước;

· Phòng cháy chữa cháy, nổ;

· Chống sét;

· Bảo vệ môi trường;

· An toàn lao động, an toàn vận hành;

· Thực hiện giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải cấp phép xây dựng);

· Chỉ giới xây dựng;

· Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông…);

· An toàn đê điều (nếu có), an toàn giao thông (nếu có);

· Thông tin liên lạc (nếu có).

10. Quyết định phê duyệt kèm theo kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ công trình, dự án.
11. Báo cáo tài chính hàng năm và sổ sách, chứng từ kế toán của công trình, dự án.

12. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của dự án, công trình (Đã ký, đóng dấu theo quy định).

13. Các biên bản thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng từ khởi công đến ngày kiểm toán.

14. Các tài liệu khác có liên quan đến dự án, công trình.

II. PHẦN CHI PHÍ XÂY LẮP, THIẾT BỊ:

1. Hồ sơ thầu các hạng mục công trình bao gồm:

a. Kế hoạch đấu thầu được duyệt cho hạng mục công trình.

b. Hồ sơ đăng tải thông tin trên báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu.

c. Hồ sơ quá trình đấu thầu: 

· Sơ tuyển nhà thầu; 

· Thông báo mời thầu;

· Hồ sơ mời đấu thầu hoặc mời dự chỉ định thầu (Có quyết định phê duyệt kèm theo);

· Hồ sơ dự đấu thầu hoặc dự chỉ định thầu (Có đầy đủ hồ sơ năng lực);

· Biên bản mở thầu;

· Báo cáo xét thầu;

· Trình duyệt kết quả đấu thầu hoặc kết quả xét chỉ định thầu;

· Quyết định trúng thầu hoặc chỉ định thầu.

2. Hợp đồng thi công các hạng mục công trình:

· Thương thảo hợp đồng;

· Văn bản hợp đồng, văn bản phê duyệt hợp đồng (Nếu có);

· Chi tiết giá trị hợp đồng (Dự toán được duyệt hoặc chi tiết giá trị trúng thầu);

· Thanh lý hợp đồng (Nếu có).

3. Nhật ký thi công các hạng mục công trình:

4. Các hồ sơ liên quan đến chất lượng công trình như:

· Các chứng chỉ kỹ thuật xuất x​ưởng của nhà sản xuất xác nhận chất l​ượng vật liệu;

· Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lư​ợng vật liệu do tổ chức chuyên môn, tổ chức khoa học có pháp nhân, năng lực thực hiện;

· Chứng chỉ xác nhận chủng loại, chất l​ượng của các trang thiết bị phục vụ sản xuất và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình do nơi sản xuất cấp;

· Lý lịch thiết bị, máy móc đặt trong công trình - Hư​ớng dẫn quy trình vận hành khai thác công trình - Quy trình bảo hành, bảo trì thiết bị và công trình;

· Kết quả kiểm tra chất lư​ợng vật tư thiết bị nhập khẩu, hồ sơ nhập khẩu thiết bị của các tổ chức có pháp nhân được Nhà nư​ớc quy định;

· Báo cáo kết quả các thí nghiệm hiện tr​ường:

· Gia cố nền;

· Sức chịu tải cọc móng;

· Chất l​ượng bê tông cọc;

· Lưu​​ lư​ợng giếng;

· Điện trở chống sét;

· Kết cấu chịu lực;

· Thử tải bể chứa, thử tải ống cấp n​ước, chất lỏng.

· Kết quả kiểm tra chất lượng đường hàn của các mối nối: 

· Cọc;

· Kết cấu kim loại; 

· Đường ống áp lực (dẫn hơi, chất lỏng); 

· Bể chứa bằng kim loại.

· Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hư​ởng trong quá trình xây dựng (Độ lún, độ nghiêng, chuyển vị ngang, góc xoay);

· Chứng chỉ sự phù hợp từng công việc (Thiết kế, thi công xây dựng) của các hạng mục công trình, toàn bộ công trình do các tổ chức tư vấn kiểm định độc lập cấp trước khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và toàn bộ công trình

5. Các biên bản trong quá trình thi công:

· Biên bản bàn giao mặt bằng thi công, lệnh khởi công công trình;

· Các lệnh phát sinh, biên bản xác định công việc phát sinh; Bản kê các thay đổi so với thiết kế (kỹ thuật, bản vẽ thi công) đã được phê duyệt;

· Các BBNT công tác công việc xây lắp,

· Các BBNT lắp đặt tĩnh thiết bị;

· Các BBNT thiết bị chạy thử đơn động không tải;

· Các BBNT thiết bị chạy thử liên động có tải;

· BB thử và NT các thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị bảo vệ;

· Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị PCCC, nổ;

· BB kiểm định môi trường, môi sinh (Nếu có lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường)

· BB kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc, giai đoạn xây lắp;

· Các BBNT hoàn thành bộ phận công việc, giai đoạn xây lắp;

· BB kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình;

· BB nghiệm thu hoàn thành HMCT để đ​ưa vào sử dụng.

6. Bản vẽ hoàn công.

· Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng lắp đặt;

· Bản vẽ hoàn công hạng mục công trình, toàn bộ công trình.

7. Quyết toán công trình.

· Quyết toán các hạng mục công trình;

· Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành;

· Các tài liệu liên quan đến đơn giá quyết toán như: Hóa đơn chứng từ mua bán, các bản duyệt giá vật tư cho công trình, các đơn giá riêng (Nếu có)....
III. PHẦN CÁC CHI PHÍ KHÁC:

1. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;

2. Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

3. Khảo sát;

4. Thiết kế;

5. Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;

6. Thẩm định Báo cáo khả thi; 

7. Thẩm định thiết kế, dự toán và tổng dự toán; 

8. Thẩm định kết quả đấu thầu;

9. Tư vấn giám sát;

10. Thẩm tra, kiểm định chất lượng công trình;

11. Chi phí giải phóng mặt bằng, đền bù và tái định cư; 

12. Chi phí rà phá bom mìn;

13. Chi phí phục vụ đấu thầu: Kinh phí thu từ bán hồ sơ thầu + Phương án sử dụng kinh phí này được cấp có thẩm quyền duyệt - Quyết toán chi phí phục vụ đấu thầu.

14. Chi phí bảo hiểm công trình;

15. Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; 

16. Chi phí quản lý công trình;

17. Chi phí chạy thử, sản xuất thử;

18. Chi phí khởi công, nghiệm thu, bàn giao;

19. Chi phí lãi vay;

20. Các lệ phí ngân hàng, mở LC, lệ phí thẩm định….

21. Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán;

22. Các chí phí khác…

Các tài liệu cần cung cấp của phần chi phí khác:

a. Nếu chủ đầu tư thuê đơn vị khác thực hiện:

· Hồ sơ đấu thầu hoặc chỉ định thầu đơn vị thực hiện;

· Văn bản trúng thầu hoặc chỉ định đơn vị thực hiện

· Năng lực cách pháp nhân của đơn vị thực hiện;

· Hợp đồng kinh tế;

· Đề cương, nhiệm vụ công việc được duyệt;

· Sản phẩm của hợp đồng;

· BB bàn giao, BB nghiệm thu sản phẩm hợp đồng;

· Quyết toán, thanh lý hợp đồng.

b. Nếu chủ đầu tư tự thực hiện:

· Dự toán chi tiết được duyệt;

· Quyết toán chi phí;

· Chứng từ thanh toán chi phí (Có các hóa đơn kèm theo). 

Tuỳ theo điều kiện cụ thể của dự án (công trình), các tài liệu nêu trên có thể thay đổi cho phù hợp.
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